
Phụ lục 01
ĐIỀU CHỈNH  KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC

 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA PHƯỜNG ĐĂK CẤM
(Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương)

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND phường Đăk Cấm)

ĐVT: Triệu đồng.

TT

Kế hoạch đầu tư công đã được cấp thẩm quyền giao Đã giải ngân Kế hoạch đầu tư công đề xuất điều chỉnh Tăng (+)/
Giảm(-)

Ghi chú
Chủ đầu tư/ Đầu mối giao

kế hoạch

Kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn được
phép kéo dài sang

năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn được
phép kéo dài sang năm

2025

Kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2021-2025

Kế hoạch vốn năm
2025

Kế hoạch vốn được
phép kéo dài sang

năm 2025

Kế
hoạch
giai
đoạn
2021-
2025

Kế
hoạch
năm
2025Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Tổn

g số
Trong đó: Tổng

số
Trong đó: Tổng

số
Trong đó: Tổng số Trong đó: Tổng

số
Trong đó: Tổng

số
Trong đó:

NST
W

NS
tỉnh

NST
W

NS
tỉnh

NST
W

NS
tỉnh

NSTW NS
tỉnh

NSTW NS
tỉnh

NSTW NS
tỉnh

NSTW NS
tỉnh

NST
W

NS
tỉnhTỔNG CỘNG 3.372 3.372 0 922 922 0 25,6 25,6 0 908 908 0 0 0 0 3.332 3.332 0 907,6 907,6 0 0 0 0 -40,0 -40,0

1 Tuyến đường từ rẫy ông
Thư ra suối

212,0 212 212 212 0,0 Đã quyết toán

2 Tuyến đường từ cây Đa ra
suối

109,0 109 109 109 0,0 Đã quyết toán

3 Đoạn từ nhà ông Keo đến
nhà ông Avelo

101,0 101 101 101 0,0 Đã quyết toán

4
Đường Giao Thông nội
thôn 4, xã Đăk Cấm, thành
phố KonTum

981,3 981,3 563,5 563,5 25,6 25,6 558,0 558,0 0 0 0 950,3 950,3 558,0 558,0 0 0 -31,1 -31,1 Đã quyết toán

5

Đường thôn 4, Đoạn từ hộ
bà Nguyễn Thị Xinh đến hộ
bà Nguyễn Thị Hảo

247,2 247,2 247,2 247,2 0,0 Đã quyết toán

6

Đường thôn 9 Đoạn từ hộ
ông Lê Minh Nhơn đến hộ
ông Dương Văn Đinh

164,9 164,9 164,9 164,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 -3,0 -3,0 Đã quyết toán

7 Cuối đường nhựa thôn 9
đến giáp đất Đăk Blà

150,6 150,6 150,6 150,6 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 -3,3 -3,3 Đã quyết toán

8
Đoạn từ nhà ông Võ Văn
Thuận đến nhà bà Trần Thị
Kiều Thu

43,0 43 43,0 43 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 -2,7 -2,7 Đã quyết toán

9

Đầu tư xây dựng cầu tràn
dân sinh trên địa bàn xã
Đăk Cấm, thành phố Kon
Tum

1.363,0 1.363 1363 1.363 0,0

Đã quyết toán;
Phường Đăk Cấm
tiếp nhận từ Phòng
Quản lý đô thị thành
phố Kon Tum (cũ)
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Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA PHƯỜNG ĐĂK CẤM
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND phường Đăk Cấm)
ĐVT: Triệu đồng

TT

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đã được cấp thẩm quyền giao

Đã giải ngân

Kế hoạch đầu tư công đề nghị điều chỉnh Tăng (+)/
Giảm(-)

Ghi chú
Chủ đầu tư/
Đầu mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024về trước kéo dài sang năm 2025) Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về
trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch
giai đoạn
2021-
2025

Kế hoạch
năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài sang

năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm
2024 về trước được

phép kéo dài sang năm
2025

Tổng
vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài sang

năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH

Tổng cộng 1.607 1.440 - 167 324 309 - 15 14,6 14,6 - - 1.557,6 1.423,6 0,0 134,0 289,2 289,2 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,405 -49,404

I
Dự án 1. Giải quyết tình
trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt

44 40 - 4 - - - - - - - - 44 40 - 4 - - - - - - - -

* Hỗ trợ nước sinh hoạt tập
trung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản
xuất 44 40 - 4 - - - - - - - - 44 40 - 4 - - - - - - - -

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản
xuất

UBND phường
Ngô Mây (cũ) 44 40 4 44 40 4 Đã hoàn

thành

II
Dự án 2. Quy hoạch, sắp
xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III

Dự án 3: Phát triển sản xuất
nông, lâm nghiệp bền vững,
phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để
sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu, phục vụ sản
xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực
dân tộc

1.563 1.400 - 163 324 309 - 15,0 14,6 14,6 - - 1.514 1.384 - 130 289 289 - 0 0 0 0 0 -49 -49

I.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở
hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

1.563 1.400 - 163 324 309 - 15 15 15 - - 1.514 1.384 - 130 289 289 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -49,4 -49,4

1 Đường nội đồng Thôn Plei
trunm - Đăk Choăk

UBND phường
Ngô Mây (cũ)

580 522 58 - - 580 522 58 - 0,0 Đã hoàn
thành

2 Thay cầu treo ( Thành cầu -
Bê tông) 465 393 72 - - 465 393 72 - 0,0 Đã hoàn

thành

3

Đường bê tông thôn Pleitrum -
Đăkchoăh (Đoạn 1: Từ nhà bà
Y Brêng đến cống hiện trạng.
Đoạn 2: Từ nhà ông A Nhuch
đến nghĩa địa cũ. Đoạn 3:
Đường nội đồng còn lại).

518 485 33 324 309 15 14,6 14,6 289,165 289,165 - 469 469 - 289 289 0 0,0 0,0 -49,4 -49,4 Đã hoàn
thành

IV
Dự án 5: Phát triển giáo dục
đào tạo nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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*

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt
động, củng cố phát triển các
trường phổ thông dân tộc nội
trú; trường phổ thông dân tộc
bán trú; trường Phổ thông có
học sinh bán trú và xóa mù
chữ cho người dân vùng đồng
bào dân tộc thiểu số

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy
giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch

179 162 - 17 - - - - - - - - 179 162 - 17 - - - - - - - -

1
Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết
chế văn hóa, thể thao tại thôn
Plei Trum Đăk Choăch

UBND phường
Ngô Mây (cũ) 179 162 17 179 162 17 Đã hoàn

thành

VI

Dự án 10: Truyền thông,
tuyên truyền, vận động
trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi. Kiểm
tra, giám sát đánh giá việc tổ
chức thực hiện Chương
trình

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công
nghệ thông tin hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội và đảm
bảo an ninh trật tự vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền
núi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TT

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025
(bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đã được cấp thẩm quyền giao

Đã giải ngân

Kế hoạch đầu tư công đề nghị điều chỉnh Tăng (+)/
Giảm(-)

Ghi chú
Chủ đầu tư/
Đầu mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024về trước kéo dài sang năm 2025) Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về
trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch
giai đoạn
2021-
2025

Kế hoạch
năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài sang

năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm
2024 về trước được

phép kéo dài sang năm
2025

Tổng
vốn

Trong đó:
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài sang

năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW
NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm: NSTW

NSĐP bao
gồm:

NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH
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